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Kết quả thực hiện Đề án 06/CP tháng 4 năm 2025 
tại Sở Công Thương 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 
12/3/2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai, Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện từ tháng 4 năm 
2025 như sau:  

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 

- Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan triển khai Sổ 
sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID, hàng tháng tổ chức họp giao ban để đôn 
đốc các nhiệm vụ triển khai.  

- Đã ban hành khẩn trương, kịp thời các kế hoạch trọng tâm của Sở trong 
năm 2025 gồm: Kế hoạch Cải cách hành chính; Kế hoạch Chuyển đổi số; Kế 
hoạch Chương trình công tác của Sở; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 
2025; Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, công tác tuyên 
truyền về cải cách hành chính và thủ tục hành chính … 

- Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về 
dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Sở Công 
Thương đã ban hành Kế hoạch số 1763/KH-SCT ngày 20/3/2025 về việc triển 
khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 của Sở Công Thương năm 2025. 

- Đã ban hành Kế hoạch số 1288/KH-SCT ngày 28/02/2025 rà soát, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính 
nhà nước của Sở Công Thương năm 2025; Kế hoạch số 1298/KH-SCT ngày 
28/02/2025 về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông của Sở Công Thương năm 2025; Kế hoạch số 2261/KH-
SCT ngày 09/4/2025 về Chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra của ngành công 
thương năm 2025. 

- Xây dựng Kế hoạch số 1889/KH-SCT ngày 25/3/2025 của Sở Công 
Thương về triển khai Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh 
về thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ và Kế 
hoạch số 433-KH/TU ngày 28/02/2025 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-
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NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Sở Công Thương. 

- Đã ban hành Báo cáo số 2136/SCT-KHTCTH ngày 04/4/2025 về tình 
hình triển khai thực hiện văn bản số 2648/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND 
tỉnh về Kết luận Phiên họp tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số 
và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 

- Trên cơ sở Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của UBND 
tỉnh về phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030. Sở 
Công Thương đã ban hành Văn bản số 2241/SCT-KHTCTH ngày 09/4/2025 về 
việc triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2025-2030. 

- Ngày 11/4/2025, đã ban hành Văn bản số 1889/SCT-KHTCTH về việc 
đôn đốc triển khai Kế hoạch 1889/KH-SCT ngày 25/3/2025 của Sở Công Thương. 

2. Về cải cách việc quy định TTHC 

2.1. Kết quả đánh giá tác động và thẩm định TTHC trong dự án, dự 
thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC 

Trong kỳ, Sở Công Thương không tham gia đánh giá tác động và thẩm định 
TTHC. 

2.2. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC 

a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ: 

Trong kỳ, Sở Công Thương chưa thực hiện công tác rà soát, cắt giảm, đơn 
giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 
2020 của Chính phủ 

b) Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-
TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

Trong kỳ, Sở Công Thương chưa thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội 
bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

c) Kết quả thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết 
định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: 

Trong kỳ, Sở Công Thương chưa thực hiện phương án phân cấp giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương tại Quyết định số 
1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

d) Kết quả thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, 
giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư: 

Sở Công Thương có 04 thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng dữ liệu căn 
cước điện tử gồm: (1) Thủ tục đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; 
(2) Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa 
phương; (3) Thủ tục cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân 
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nước ngoài tại Việt Nam; (4) Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng 
đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.  

2.3. Tổng số TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ 

Trong kỳ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 
11/3/2025 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công 
Thương tỉnh Đồng Nai. 

3. Về cải cách việc thực hiện TTHC  

3.1. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC 
140 thủ tục hành chính của Sở đã được công khai trên trang 

https://dichvucong.dongnai.gov.vn và https://dichvucong.gov.vn, đồng thời 
thường xuyên rà soát, sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục hành chính cho phù hợp tình 
hình thực tế. Qua đó, góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính và 
mang lại lợi ích cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.  

3.2. Kết quả giải quyết TTHC 
- Từ ngày 14/3/2025 đến ngày 14/4/2025, tổng số đã tiếp nhận và xử lý: 

363 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã nhận trong kỳ: 354 hồ sơ, tồn đầu kỳ: 09 hồ sơ, 
số lượng hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn: 321 hồ sơ, số hồ sơ trễ hạn: 0 
hồ sơ, số lượng hồ sơ đang thụ lý: 38 hồ sơ, rút 04 hồ sơ. 

- Ngày 18/3/2025, Sở Công thương đã ban hành Văn bản số 1718/SCT-
VP về việc nêu một số kiến nghị đối với kết quả Bộ chỉ số phục vụ người dân, 
doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg. Theo đó, đề nghị Văn phòng 
UBND tỉnh xem xét và phối hợp xử lý nhằm nâng cao tỷ lệ Bộ chỉ số phục vụ 
người dân, doanh nghiệp của Sở Công Thương nói riêng và của tỉnh Đồng Nai 
nói chung.  

- Ngày 01/4/2025, đã ban hành Thông báo số 2068/TB-BCĐ về việc thông 
báo kết luận của đồng chí Phạm Văn Cường – Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành 
chính Sở Công Thương tại cuộc họp rà soát công tác cải cách hành chính Quý I 
năm 2025.  

- Thực hiện Văn bản số 3669/UBND-HCC ngày 04/4/2025 của UBND 
tỉnh Đồng Nai về việc rà soát, đề xuất bố trí nhân sự tiếp nhận và trả kết quả thủ 
tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Công Thương đã 
báo cáo tại Văn bản số 2254/SCT-VP ngày 09/4/2025. 

- Đã phối hợp góp ý các dự thảo Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chương 
trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 
đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2026-2030 do Sở Nội vụ tham mưu và dự thảo Quyết 
định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây 
dựng. 

- Đã triển khai Văn bản số 2083/SCT-TTR ngày 02/4/2025 về việc triển 
khai Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh; Văn bản số 
2316/SCT-TTR ngày 11/4/2025 về việc xây dựng Bộ Thủ tục hành chính theo 
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Quyết định số 985/QĐ-BCT ngày 10/4/2025 của Bộ Công Thương. 
3.3. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
Trong kỳ báo cáo, Sở Công Thương thực hiện tiếp nhận và xử lý: 363 hồ 

sơ/363 hồ sơ trực tuyến (đạt 100%).. 
3.4. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC 
Đã thực hiện số hoá kết quả giải quyết TTHC 42/42 hồ sơ (đạt 100%). 

3.5. Kết quả hợp nhất, kết nối các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết 
TTHC  

- Hiện nay, phần mềm mới đã hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống Một cửa 
điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh: Đã hoàn thành 

- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với 
CSDL quốc gia về dân cư: Đã kết nối  

- Kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh với các 
hệ thống thông tin, CSDL khác: (nêu rõ tên các hệ thống thông tin, CSDL đã kết 
nối). 

+ Địa chỉ trang TTĐT của Sở Công Thương: https://sct.dongnai.gov.vn, là 
Trang thông tin điện tử độc lập đã được tích hợp vào Cổng Thông tin Điện tử của 
Tỉnh, đảm bảo công tác cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, có hiệu quả. 

+ Sở Công Thương thực hiện bảo trì hàng năm, tiếp tục vận hành và khai 
thác hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành công thương với địa chỉ 
https://dlct.dongnai.gov.vn, nhằm hệ thống hóa thông tin dữ liệu của ngành, đảm 
bảo việc cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các 
cấp và nhu cầu nghiên cứu, trao đổi thông tin của các tổ chức cá nhân tìm hiểu về 
hoạt động của ngành công thương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc việc 
cập nhật thông tin, dữ liệu công nghiệp, thương mại hàng tháng, quý, năm theo 
cấu trúc phần mềm xây dựng. Trong năm 2025, được UBND tỉnh chấp thuận chủ 
trương thực hiện việc nâng cấp, cập nhật tin tức, dữ liệu về công nghiệp, thương 
mại, dữ liệu công thương theo các biểu mẫu và xây dựng thêm các Module chức 
năng mới. Đến nay, Sở Công Thương đang thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn Lập 
báo cáo kinh tế kỹ thuật và đơn vị tư vấn Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án 
nâng cấp cơ sở dữ liệu ngành công thương Đồng Nai. 

+ Sở Công Thương sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia của 
Cục hóa chất - Bộ Công Thương với tên miền http://chemicaldata.gov.vn/cms.xc 
để: Tổng hợp số liệu phục vụ đánh giá rủi ro hóa chất, hỗ trợ ứng phó sự cố hóa 
chất; Tổng hợp số liệu phục vụ quản lý nhà nước; Cung cấp thông tin cho DN và 
cộng đồng; Hỗ trợ DN thực hiện quản lý hóa chất; Chia sẻ thông tin quản lý giữa 
TW và địa phương (Môi trường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến). 

+ Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 2193/SCT-TM ngày 08/4/2025 
về việc đóng tên miền và hỗ trợ lưu trữ dữ liệu Trang khuyến mại ngành Công 
Thương (địa chỉ: dkkm.dongnai.gov.vn) sau khi nhận được Văn bản số 
1801/UBND-KTNS ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh về chấp thuận thuận chủ 
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trương ngừng hoạt động Trang khuyến mại ngành Công Thương tại Tờ trình số 
705/TTR-SCT ngày 06/02/2025. 

4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

- Đã đăng ký thay đổi thông tin, gia hạn USB Chứng thư số của tổ chức và 
cá nhân chuẩn bị cho việc tiếp nhận Cục QLTT, sắp xếp 02 Trung tâm trực thuộc 
Sở. 

- Hoàn thành tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số ngành công thương. 

- Đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục cải thiện các tính năng Phần 
mềm Quản lý văn bản dùng chung của tỉnh hiện nay đảm bảo yêu cầu thực hiện 
công tác quản lý và điều hành trên môi trường số. Đã hoàn thành việc phối hợp 
tạo dựng hệ thống Quản lý văn bản mới cho Sở và các đơn vị trực thuộc – cấp 3 
với mô hình vận hành vừa song song vừa phụ thuộc Sở (dự kiến ngày 18/4/2025 
tập huấn và sử dụng chính thức trong tháng 4/2025) 

- Tham mưu ban hành Văn bản thông báo kênh Zalo OA, Facebook của Sở 
Công Thương tỉnh Đồng Nai. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Đánh giá. 
- Sở Công Thương đã góp ý các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo của UBND tỉnh 

về công tác cải cách hành chính, đồng thời đã xây dựng các Kế hoạch: kiểm soát, 
đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; Thông tin tuyên truyền cải cách hành 
chính và kiểm soát thủ tục hành chính; Ứng dụng CNTT trong cải cách hành 
chính, từ đó Sở Công Thương đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm 
vụ cụ thể đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của ngành công thương. 

- Công tác kiểm tra, kiểm soát, giải quyết hồ sơ liên quan đến các thủ tục 
hành chính được Sở Công Thương đặc biệt quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường 
xuyên; kết quả tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong kỳ luôn đạt ở mức 
cao 100% đúng và trước hạn. 

2. Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

Ngành công thương có 04 thủ tục không quy định thời gian giải quyết nên 
gây khó khăn trong việc xử lý hồ sơ: 

- Cấp Tỉnh: có 03 thủ tục: Thông báo phát triển mặt điện mặt trời mái nhà 
tự sản xuất, tự tiêu thụ có đấu nối với hệ thống điện quốc gia (2.002676); Thông 
báo hoạt động khuyến mại (2.000033); Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung 
chương trình khuyến mại (2.001474). 

- Cấp xã: có 01 thủ tục: Thông báo về việc thực hiện hoạt động bán hàng 
không tại địa điểm giao dịch thường xuyên. 

Kiến nghị Bộ Công Thương có quy định cụ thể thời gian giải quyết để Sở 
Công Thương có căn cứ xử lý các thủ tục trên vì nếu không có thời gian giải quyết 
sẽ gây khó khăn cho Bộ phận TN&TKQ của Sở và cách hiểu của mỗi địa phương 



6

sẽ khác nhau. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÁNG TIẾP THEO 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện các Kế hoạch: 618/KH-SCT ngày 
24/01/2025, 1889/KH-SCT ngày 25/03/2025, 1763/KH-SCT ngày 20/03/2025, 
1451/KH-SCT ngày 06/3/2025, 1776/KH-SCT ngày 20/3/2025, 2102/KH-SCT 
ngày 02/04/2025. 

2. Tham mưu xây dựng chương trình sản xuất thông minh trong các ngành, 
lĩnh vực công nghiệp; thương mại, logistics. 

3. Tham mưu xây dựng chương trình thúc đẩy kinh tế số các ngành, lĩnh 
vực. 

4. Xây dựng chương trình, kế hoạch phát động phong trào học tập trên các 
nền tảng số để trở thành phong trào “học tập số” thường xuyên, liên tục, phổ cập, 
nâng cao kiến thức về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số, công 
nghệ số cơ bản trong cán bộ, công chức; 

5. Xây dựng chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi 
trường số. 

6. Tham mưu triển khai thực hiện Quy hoạch và phát triển hạ tầng năng 
lượng, nhất là năng lượng mới, năng lượng sạch và bảo đảm an ninh năng lượng 
cho các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung, khu đổi mới sáng 
tạo. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực Đề án 06 tháng 4 năm 2025 của 
Sở Công Thương, kính gửi Công an tỉnh tổng hợp./. 

Nơi nhận:  
- Công an tỉnh; 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Lưu: VT, CNTT. 
thuymtt 
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

  
Văn Hữu Đồng 
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